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TỈNH YÊN BÁI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 11/2013/QĐ-UBND
	Yên Bái, ngày 24 tháng 5 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHỊU PHÍ; MỨC THU; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TIỀN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHO XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN; PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở tài chính tịa Tờ trình số 427/TTr-STC ngày 04/5/2013 về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã, phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và việc quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

1. Đối tượng chịu phí và người nộp phí:

a) Đối tượng chịu phí: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe mô tô).

b) Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý xe mô tô (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) là người nộp phí sử dụng đường bộ.

c) Thực hiện miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của lực lượng công an quốc phòng, xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

2. Mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện):

	Số TT
	Loại phương tiện chịu phí
	Mức thu (đồng/năm)

	1
	Loại xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3
	

	
	- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
	50.000

	
	- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã không thuộc vùng khó khăn
	70.000

	
	- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn thị trấn không thuộc vùng khó khăn và các phường
	80.000

	2
	Loại xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3
	

	
	- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
	110.000

	
	- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã không thuộc vùng khó khăn
	120.000

	
	- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn thị trấn không thuộc vùng khó khăn và các phường
	130.000

	3
	Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh
	2.160.000


3. Tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí thu được để lại cho các xã, phường, thị trấn đối với xe mô tô để trang trải cho các chi phí tổ chức thu theo quy định:

a) Các xã thuộc vùng khó khăn được để lại 20% số phí thu được.

b) Các xã không thuộc vùng khó khăn được để lại 15% số phí thu được.

c) Các phường, thị trấn được để lại 10% số phí thu được.

4. Phương thức thu, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô
a) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm:

- Hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn (Tờ khai phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với xe mô tô theo mẫu tại Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này).
- Trực tiếp tổ chức thu phí và cấp biên lai thu phí theo quy định của Bộ Tài chính cho đối tượng nộp phí (Biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo Mẫu tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này).
- Thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời toàn bộ số tiền phí thu được cho Ủy ban nhân dân cấp xã; định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình thu nộp phí theo Mẫu tại Phụ lục số 04 đính kèm Quyết định này. Trường hợp nếu làm thất thoát tiền phí thì phải có trách nhiệm bồi hoàn và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
- Tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán phí và thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu phí theo quy định.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hàng tháng và khi kết thúc năm với Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi Cục Thuế cấp huyện theo Mẫu tại Phụ lục số 03, Phụ lục số 05 đính kèm Quyết định này.

d) Toàn bộ số phí thu được, sau khi trừ đi số phí được để lại chi cho công tác tổ chức thu phí theo quy định tại xã, số phí còn lại hàng tuần Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nộp vào Tài khoản Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh mở tại Kho bạc nhà nước. Số phí phát sinh của năm nào phải được thực hiện thu nộp đầy đủ, kịp thời vào Quỹ bảo trì đường bộ trong năm đó.
đ) Chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí như sau:

- Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì thực hiện kê khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

- Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2013 trở đi thì việc khai, nộp phí thực hiện như sau:

+ Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm. Thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 31/7.

+ Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm, thì chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

5. Quản lý số tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại của các xã, phường, thị trấn

Số tiền phí thu được được để lại, Ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng để trang trải các chi phí có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại xã, cụ thể như sau:

- Chi phí mua (hoặc đặt in) biên lai thu phí;

- Chi phí tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác thu phí;

- Chi phí văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, chi sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí;

- Chi tiền công cho người trực tiếp thu phí tại tổ dân phố (hoặc thôn, bản);

- Các chi phí hợp lý khác liên quan đến công tác thu phí theo quy định.

Mức chi cho các nội dung chi nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành trên cơ sở bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp. Riêng tiền công chi trả cho trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trực tiếp thực hiện thu phí là 2.000 đồng/xe mô tô, nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/năm.
Việc quản lý, sử dụng số tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại, thanh quyết toán nguồn kinh phí đã sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo phải đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Quyết toán năm, nếu chưa chi hết số tiền phí được trích thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

6. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô không quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện trường hợp có quy định mới về danh mục địa bàn các xã vùng khó khăn thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 Thủ tướng Chính phủ, thì được thực hiện theo các văn bản thay thế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
2. Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thu phí thực hiện việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các xã, phường, thị trấn nộp tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô vào Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại các xã, phường, thị trấn theo quy định. Hàng năm báo cáo Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải về tình hình thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thưởng trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- Cục Kiểm tra văn bản –Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3/QĐ;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- T.T HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TC.
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Phụ lục số 01

Mẫu số 02/TKNP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ


(áp dụng đối với xe mô tô)


Kỳ tính phí:  ........


Người nộp phí:.....................................................................................


Mã số thuế hoặc CMND: ....................................................................


Địa chỉ:  ...................................................................................................


Quận/huyện: ................... Tỉnh/Thành phố: .....................................


Điện thoại: .....................  Fax: .................. Email: ..................


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


		Số TT

		Phương tiện chịu phí 

		Dung tích xi lanh

		Biển số xe

		mức phí
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		Tổng số phí phải nộp:

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


		                       Ngày......... tháng........... năm..........


                                                                                          NGƯỜI NỘP PHÍ

                                                                                           Ký, ghi rõ họ tên,





Ghi chú: Tờ khai này áp dụng đối với chủ phương tiện thực hiện khai lần đầu và khai bổ sung khi có phát sinh tăng, giảm phương tiện.

Phụ lục số 02 


BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ 

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

		                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Mẫu số:  

Đơn vị thu…..                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Ký hiệu: 


Mã số thuế ....                                                                                              Số: 


BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ


(Liên 1: Lưu tại cơ quan thu)


            Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: …………………………………………….


            Địa chỉ: ……………………………………………………………………...


Số


TT


Tên mô tô

Biển số xe


Kỳ tính phí 

Mức phí 

1


2


....


Tổng số phí phải nộp:


           Số tiền: (Viết bằng chữ): …………………………………………………...


            ……………………………………………………………………………….


           Hình thức thanh toán: …………………………………………………..........


            ……………………………………………………………………………….                         


Ngày ...... tháng ….năm 201....


  Người thu tiền


                                                                                                   (Ký ghi rõ họ tên) 


(In tại Công ty in ..... Mã số thuế ....)







Phụ lục số 03

BÁO CÁO


TÌNH HÌNH THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG 

ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TẠI CÁP XÃ

(Dùng cho UBND cấp xã tổng hợp báo cáo Phòng Tài chính Kế hoạch)


Tháng ............... năm ................................


Tên xã, phường, thị trấn ..................................


Đơn vị: 1.000 đồng

		Số TT

		Nội dung

		Thực hiện trong tháng

		Lũy kế thực hiện từ đầu năm 



		1

		Tổng số tiền phí thu được

		

		



		2

		Số tiền phí đã thực nộp vào KBNN (Quỹ Bảo trì đường bộ)

		

		



		3

		Tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được trích để lại xã để chi phí phục vụ công tác thu phí tại xã

		

		



		4

		Số tiền phí được trích để lại xã phục vụ công tác thu phí: (4) = (1) x (3)

		

		



		

		

		

		





     Lập biểu





 ....... Ngày ......... tháng ........ năm ..........








               Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn










      (Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục số 04


BÁO CÁO TỔNG HỢP THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

(Dùng cho Trưởng thôn, bản, tổ dân phố báo cáo UBND cấp xã)


Tháng ............. năm ...................

Tên thôn, bản, tổ dân phố:...................... huyện (TX, TP).........................

Đơn vị: 1.000 đồng

		STT

		Họ tên người nộp phí/phương tiện chịu phí

		Dung tích xi lanh

		Mức thu

		Mã số thuế (CMND) của người nộp phí

		Biển số xe

		Số tiền phí phải nộp

		Số tiền phí đã kê khai 

		Số tiền phí đã nộp 



		

		

		Đến 100 cm3

		Trên 100 cm3

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Đối tượng đã kê khai nhưng chưa nộp phí kỳ trước chuyển sang

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Ông Nguyễn Văn A

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu) ...............

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu).................

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ông Trần Văn B

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu) ...............

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu).................

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Đối tượng phát sinh trong kỳ

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Ông Nguyễn Văn A

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu) ...............

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu).................

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ông Trần Văn B

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu) ...............

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xe (nhãn hiệu).................

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (1) Số tiền phí phải nộp được xác định trên cơ sở số lượng phương tiện chịu phí thực tế trên địa bàn.


   (2) Số tiền phí đã kê khai được xác định theo Tờ khai phí sử dụng đường bộ của chủ phương tiện.


   (3) Số tiền phí đã nộp được xác định theo số tiền thực tế chủ phương tiện đã nộp.













                       ....... Ngày ....... tháng ...... năm .......














                         Trưởng, thôn, bản
















  (Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 05

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ẤP DỤNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

(Dùng cho UBND xã tổng hợp báo cáo Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục Thuế cấp huyện)


Tháng   ............. năm .............


Tên xã, phường, thị trấn:..................... huyện (TX, TP).............................


Đơn vị: 1.000 đồng


		STT

		Nội dung

		Số lượng xe mô tô chịu phí

		Mức thu phí

		Số tiền phí phải nộp

		Số tiền phí đã kê khai 

		Số tiền phí đã nộp 



		

		

		Dung tích xi lanh đến 100 cm3

		Dung tích xi lanh trên 100 cm3

		Dung tích xi lanh đến 100 cm3

		Dung tích xi lanh trên 100 cm3

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Số chưa nộp kỳ trước chuyển sang

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thôn, bản, tổ dân phố...........

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thôn, bản, tổ dân phố...........

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Số phát sinh trong kỳ

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thôn, bản, tổ dân phố...........

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thôn, bản, tổ dân phố...........

		

		

		

		

		

		

		



		

		.......................................

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (1) Số tiền phí phải nộp được xác định trên cơ sở số lượng phương tiện chịu phí thực tế trên địa bàn;



   (2) Số tiền phí đã kê khai được xác định theo Tờ khai phí sử dụng đường bộ của chủ phương tiện.


   (3) Số tiền phí đã nộp được xác định theo số tiền thực tế đã nộp về xã.





Lập biểu









  ....... Ngày ....... tháng ...... năm .......














            Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

















  (Ký tên, đóng dấu)
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